
1 Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi 7,000,000 1,367,000 8,367,000

2 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới 7,000,000 1,767,000 8,767,000

3 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi 7,000,000 2,052,000 9,052,000

4

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới [+ Phẫu thuật 

nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi] 7,000,000 1,093,000 8,093,000

5 Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc 4,000,000 4,712,000 8,712,000

6 Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi 4,000,000 3,562,000 7,562,000

7 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm 6,000,000 5,472,000 11,472,000

8

Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở 

xoang sàng trước 1 bên] 7,000,000 4,808,000 11,808,000

9

Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+ Phẫu thuật nội soi mở 

xoang sàng trước 2 bên] 7,000,000 5,908,000 12,908,000

10

Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+  Phẫu thuật nội soi mở 

xoang sàng 1 bên] 7,000,000 5,108,000 12,108,000

11

Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [+  Phẫu thuật nội soi mở 

xoang sàng 2 bên] 7,000,000 6,508,000 13,508,000

12

Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [+  Phẫu thuật nội soi mở 

xoang hàm, xoang sàng 1 bên] 8,000,000 4,239,000 12,239,000

13

Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [+  Phẫu thuật nội soi mở 

xoang hàm, xoang sàng 2 bên] 8,000,000 5,239,000 13,239,000

14

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm [1 

bên] 10,000,000 5,280,000 15,280,000
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15

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm [2 

bên] 10,000,000 7,580,000 17,580,000

16 Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) 7,000,000 7,059,000 14,059,000

17 Phẫu thuật nội soi mở xoang trán [ lấy u xương ] 7,000,000 10,267,000 17,267,000

18 Vá nhĩ đơn thuần [Vá nhĩ qua kính hiển vi] 6,000,000 3,420,000 9,420,000

19 Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi 6,000,000 5,180,000 11,180,000

20 Phẫu thuật tiệt căn xương chũm 8,000,000 4,773,000 12,773,000

21 Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm 8,000,000 5,032,000 13,032,000

22

 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Phẫu 

thuật tiệt căn xương chũm] 11,000,000 2,580,500 13,580,500

23

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên - chỉnh hình tai 

giữa 8,000,000 5,823,000 13,823,000

24 Mở sào bào 6,000,000 5,920,000 11,920,000

25 Mở sào bào - thượng nhĩ 6,000,000 5,920,000 11,920,000

26 Mở sào bào thượng nhĩ - vá nhĩ 7,000,000 6,520,000 13,520,000

27 Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP) 7,000,000 6,685,000 13,685,000

28

 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Mở sào 

bào] 10,000,000 4,929,000 14,929,000

29

 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con [+ Mở sào 

bào - thượng nhĩ ] 10,000,000 4,929,000 14,929,000

GIÁM ĐỐC

( đã ký)

PGS.TS.BS TRẦN PHAN CHUNG THỦY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BVTMH  ngày 25/02/2019  và  thực hiện kể từ ngày  11/03/2019)


